
 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 95 người nộp thuế 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 13/6/2019;  

Căn cứ Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về 

khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người 

nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước;  

Căn cứ Thông tư số 69/2020/TT-BTC ngày 15/7/2020 của Bộ Trưởng Bộ 

Tài chính quy định hồ sơ và trình tự, thủ tục xử lý nợ theo Nghị quyết số 

94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa tại Công văn số 

5342/CT-QLN ngày 30/6/2023.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với 95 người nộp 

thuế còn nợ trước ngày 01/7/2020 với tổng số nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm 

nộp là 10.109.001 đồng (Mười triệu, một trăm linh chín nghìn, không trăm linh 

một đồng). 

 (Có danh sách người nộp thuế được xóa nợ tiền phạt chậm nộp,  

tiền chậm nộp kèm theo) 

Lý do xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp: Người nộp thuế thuộc 

đối tượng được xóa nợ theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Nghị quyết số 

94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội. 

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm về tính chính xác 

của số liệu và các thông tin của hồ sơ xóa nợ. 

Điều 2. Căn cứ vào số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp được xóa nợ 

nêu tại Điều 1 Quyết định này, Chi cục Thuế khu vực Nga Sơn - Hậu Lộc điều 

chỉnh số tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp của người nộp thuế. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:             /QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày          tháng       năm 2023 
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Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; Chi 

cục trưởng Chi cục Thuế khu vực Nga Sơn - Hậu Lộc; Thủ trưởng các ngành, đơn 

vị có liên quan và người nộp thuế có tên trong danh sách tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./.      
 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 Quyết định; 

- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- UBND huyện Hậu Lộc; 

- Trang TTĐT Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa; 

- Lưu: VT, KTTC. 
   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 

Nguyễn Văn Thi 

 



3 
 

DANH SÁCH  

NGƯỜI NỘP THUẾ ĐƯỢC XÓA NỢ TIỀN PHẠT CHẬM NỘP, TIỀN CHẬM NỘP 

 (Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         /       /2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)    

 

 

Đơn vị tính: Đồng 

TT 
Tên người 

nộp thuế 
Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh Họ và tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ quan cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Tổng số tiền 

phạt chậm nộp, 

tiền chậm nộp 

được xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục): Ghi chú 

4917 4931 4934 4944 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+12+13 10 11 12 13 14 

  TỔNG CỘNG   95 
 

        10.109.001 2.366.871 6.316.737 73.676 1.351.717   

I DOANH NGHIỆP, TỔ CHỨC                       

II 

CÁ NHÂN, CÁ NHÂN KINH 

DOANH, HỘ GIA ĐÌNH, HỘ 

KINH DOANH 

95         10.109.001 2.366.871 6.316.737 73.676 1.351.717 
  

  XÃ ĐA LỘC   2                     

1 
HOÀNG THỊ 

THẮM 
2801503993 

Thôn Ninh phú, Xã 

Đa Lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Hoàng Thị 

Thắm 
      30.702   30.702     

  

2 
PHẠM VĂN 

HÙNG 
2801932671 

Thôn Ninh phú, Xã 

Đa Lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Phạm văn 

Hùng 
      21.930   21.930     

  

  XÃ ĐẠI LỘC   3                     

1 
ĐẶNG VĂN 

ĐƯƠNG 
2801218298 

Thôn Y ngô, xã Đại 

lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Đặng Văn 

Đương 
038069008776   

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

39.300       39.300 

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

2 
HOÀNG VĂN 

KIỀU 
2801153869 

Xã Đại Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Hoàng 

văn Kiều 
038072013364   

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

1.618 539 1.079     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

3 
NGUYỄN 

VĂN QUÂN 
2800662140 

Thôn Ngọc Trì, Xã 

Đại Lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

 

Nguyễn 

Văn Quân 
038083046588   

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

10.053 2.961 5.922   1.170 Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

  XÃ HẢI LỘC   4                     

1 
ĐỒNG VĂN 

SỸ 
2801227655 

Thôn Hưng thái, xã 

Hải lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

 

Đồng Văn 

Sỹ 
      117.900       117.900 
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TT 
Tên người 

nộp thuế 
Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh Họ và tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ quan cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Tổng số tiền 

phạt chậm nộp, 

tiền chậm nộp 

được xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục): Ghi chú 

4917 4931 4934 4944 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+12+13 10 11 12 13 14 

2 
LÊ THANH 

QUYẾT 
2801228426 

Lạch trường, xã Hải 

lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Lê Thanh 

Quyết 
      39.300       39.300 

  

3 
TRỊNH THẾ 

VINH 
2801240423 

Tiên lộc, xã Hải lộc, 

huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Trịnh Thế 

Vinh 
      39.300       39.300 

  

4 
BÙI THỊ 

NƯƠNG 
8339684999 

Y Bích, Xã Hải Lộc, 

huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Bùi Thị 

Nương 
      117.654 12.759 25.515   79.380 

  

  
XÃ HOA 

LỘC 
  9                   

  

1 
PHẠM HÙNG 

TIÊN 
2801228585 

Xóm 4, xã Hoa lộc, 

huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Phạm 

Hùng Tiên 
      39.300       39.300 

  

2 
MAI THỊ 

NGA 
2802599007 

Hoa Phú, Xã Hoa 

Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Mai Thị 

Nga 
038189005398   

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

160.056 53.352 106.704     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

3 
MAI VĂN 

KIÊN 
2801136694 

Hoa phú, Xã Hoa 

Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Mai Văn 

Kiên 
038077031114   

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

34.833 7.111 14.222   13.500 

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

4 
NGUYỄN 

VĂN CỬ 
2801065700 

Xã Hoa Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Văn Cử 
038057003550   

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

109.650   109.650     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

5 
NGUYỄN 

VĂN LUẬN 
2800857608 

Xã Hoa Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Văn Luận 
      164.475 54.825 109.650     

  

6 
TRỊNH THỊ 

TƯƠNG 
2800669474 

Xã Hoa Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Trịnh Thị 

Tương 
038174030935   

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

105.264 35.088 70.176     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

7 
NGUYỄN 

VĂN PHONG 
2800640115 

Xóm 8, Xã Hoa Lộc, 

huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

 

Nguyễn 

Văn 

Phong 

      219.300   219.300     

  

8 
TRƯƠNG THỊ 

TÍNH 
2800558284 

Xã Hoa Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Trương 

Thị Tính 
038172011113   

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

49.349   49.349     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 
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TT 
Tên người 

nộp thuế 
Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh Họ và tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ quan cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Tổng số tiền 

phạt chậm nộp, 

tiền chậm nộp 

được xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục): Ghi chú 

4917 4931 4934 4944 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+12+13 10 11 12 13 14 

 

9 
NGUYỄN THỊ 

HẬU 
2800328883 

Chợ Nghè, Xã Hoa 

Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn 

Thị Hậu 
038165000704   

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

143.598 47.866 95.732     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

  
XÃ HÒA 

LỘC 
  2                   

  

1 
TRẦN THỊ 

XINH 
2800859274 

Xã Hòa Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Trần Thị 

Xinh 
      82.902 27.645 55.257     

  

2 
PHẠM 

THANH BÌNH 
2801124762 

Xã Hoà lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Phạm 

Thanh 

Bình 

      91.016 18.204 72.812     
  

  
XÃ HƯNG 

LỘC 
  4                   

  

1 
TRẦN THỊ 

THANH 
2802569059 

Thái Hòa, Xã Hưng 

Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Trần Thị 

Thanh 
038187001594 13/07/2016 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

61.674 12.759 25.515   23.400 

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

2 
MAI VĂN 

NHUNG 
2802263053 

Xã Hưng Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Mai văn 

Nhung 
038061001884 20/08/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

16.376 5.416 10.960     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

3 
NGUYỄN 

VĂN HẠNH 
2801220642 

Phú nhi, xã Hưng 

lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn 

Văn Hạnh 
038087019036 11/10/2022 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

39.300       39.300 

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

4 
NGUYỄN THỊ 

HIỀN 
2801220794 

Hưng bắc, xã Hưng 

lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn 

Thị Hiền 
      39.300       39.300 

  

  
XÃ LIÊN 

LỘC 
  4                   

  

1 
NGUYỄN THỊ 

HÀ 
2801209310 

Xã Liên lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

thị Hà 
   17.385    17.385 

Thông tin định 

danh CQ CA 

cung cấp 

không rõ ràng 

2 ĐỖ THỊ THU 2801171917 

Xã Liên Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Đỗ Thị 

Thu 
038180006589 19/08/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

74.994 24.998 49.996     
Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 
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TT 
Tên người 

nộp thuế 
Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh Họ và tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ quan cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Tổng số tiền 

phạt chậm nộp, 

tiền chậm nộp 

được xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục): Ghi chú 

4917 4931 4934 4944 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+12+13 10 11 12 13 14 

3 
MAI VĂN 

BIỂU 
2800604974 

Thôn 4, Xã Liên 

Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Mai Văn 

Biểu 
038066019541 20/09/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

159.567 53.256 106.311     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

4 
NGUYỄN 

TIẾN SAN 
2800558608 

Xã Liên Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Tiến San 
038062025742 20/09/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

58.351 22.687 35.664     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

  XÃ LỘC SƠN   2                     

1 
ĐỖ VĂN 

TÂM 
2801240737 

Phúc thọ, xã Lộc 

sơn, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Đỗ Văn 

Tâm 
038064028635 05/09/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

39.300       39.300 

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

2 
ĐỖ VĂN 

TÌNH 
2801240769 

Phúc thọ, xã Lộc 

sơn, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Đỗ Văn 

Tình 
038054019739 28/6/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

39.300       39.300 

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

  XÃ MỸ LỘC   7                     

1 
ĐINH THỊ 

HOA 
2800301105 

Thôn Trần phú, Xã 

Mỹ Lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Đinh Thị 

Hoa 
      94.321 48.268 46.053     

  

2 

TRỊNH  

XUÂN 

CƯỜNG 

2800301440 

Thôn Trần phú , Xã 

Mỹ Lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Trịnh  

Xuân 

Cường 

      13.797 4.600 9.197     
  

3 
LẠI VĂN 

THAO 
2800601476 

Xã Mỹ Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Lại Văn 

Thao 
      68.985 22.995 45.990     

  

4 
NGUYỄN 

VĂN DOAN 
2800904939 

Xã Mỹ Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Văn Doan 
      6.969 2.293 4.586   90 

  

5 
NGUYỄN 

VĂN THÊM 
2801215459 

Vũ Thành, xã Mỹ 

lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn 

Văn Thêm 
      19.650       19.650 

  

6 
PHẠM THỊ 

MAI 
2801215515 

Thôn Liên hoan, xã 

Mỹ lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Phạm Thị 

Mai 
      39.300       39.300 

  

7 
NGUYỄN 

VĂN THÀNH 
2802440841 

Đại Hữu, Xã Mỹ 

Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn 

Văn 

Thành 

      31.529 10.513 21.016     
  



7 
 

 
 

TT 
Tên người 

nộp thuế 
Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh Họ và tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ quan cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Tổng số tiền 

phạt chậm nộp, 

tiền chậm nộp 

được xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục): Ghi chú 

4917 4931 4934 4944 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+12+13 10 11 12 13 14 

  
XÃ NGƯ 

LỘC 
  20                   

  

1 
NGUYỄN THỊ 

ĐÀO 
2800395914 

Thôn Thắng tây, Xã 

Ngư Lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn 

Thị Đào 
038162025780 10/08/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

12.525 4.175 8.350     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

2 
NGUYỄN THỊ 

HẢO 
2800445153 

Thắng Tây, Xã Ngư 

Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn 

Thị Hảo 
038150024929 11/08/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

98.760 32.920 65.840     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

3 
ĐỒNG THỊ 

THÀNH 
2800446453 

Thắng Phúc, Xã Ngư 

Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Đồng Thị 

Thành 
038158017484 10/08/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

76.860 25.622 51.238     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

4 
BÙI VĂN 

MINH 
2800447104 

Thắng Tây, Xã Ngư 

Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Bùi Văn 

Minh 
038072012120 19/08/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

106.961 36.028 70.933     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

5 
ĐỒNG XUÂN 

THẢO 
2800447496 

Thắng phúc, Xã Ngư 

Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Đồng 

Xuân 

Thảo 

038055013468 10/08/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

281.555 75.158 206.397     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

6 
NGUYỄN THỊ 

NHẦN 
2800449782 

Thôn Chiến thắng, 

Xã Ngư Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Thị Nhần 
038166008759 27/08/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

11.895 3.965 7.930     
Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

7 
NGUYỄN THỊ 

CHUNG 
2800450481 

Thắng Tây, Xã Ngư 

Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn 

Thị Chung 
038174021430 16/10/2022 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

10.800 3.600 7.200     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

8 
HOÀNG THỊ 

NGÂN 
2800451189 

Thôn Nam vượng, 

Xã Ngư Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Hoàng Thị 

Ngân 
038158020860 10/08/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

60.060 20.571 39.489     
Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

9 
HOÀNG THỊ 

TÍNH 
2800489263 

Xã Ngư Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Hoàng Thị 

Tính 
038148011407 10/08/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

63.713 25.701 38.012     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

10 
HOÀNG VĂN 

THỌ 
2800568035 

Xã Ngư Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Hoàng 

Văn Thọ 
38048005803 10/08/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

132.507 77.669 54.838     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

11 
NGUYỄN 

VĂN THÊ 
2800666057 

Xã Ngư Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Văn Thê 
      77.730 24.891 52.839     
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TT 
Tên người 

nộp thuế 
Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh Họ và tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ quan cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Tổng số tiền 

phạt chậm nộp, 

tiền chậm nộp 

được xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục): Ghi chú 

4917 4931 4934 4944 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+12+13 10 11 12 13 14 

12 
NGUYỄN THỊ 

TÁM 
2800858827 

Xã Ngư Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Thị Tám 
038071006256 10/08/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

91.440 30.480 60.960     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

13 
HOÀNG 

NGỌC NGÂN 
2801078925 

Thôn Thắng Lộc, Xã 

Ngư Lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Hoàng 

Ngọc 

Ngân 

038066014361   

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

65.790 21.930 43.860     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

14 
NGÔ THỊ 

ÁNH 
2801153428 

Xã Ngư Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Ngô Thị 

ánh 
38153002628 12/08/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

74.419 10.872 63.547     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

15 
NGUYỄN THỊ 

TÂM 
2801223763 

Thôn Chiến thắng, 

xã Ngư lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Thị Tâm 
038185048194 23/03/2022 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

19.650       19.650 
Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

16 
TRẦN VĂN 

CHIẾN 
2801223989 

Thôn thắng lộc, xã 

Ngư lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Trần Văn 

Chiến 
038074020372 10/08/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

39.300       39.300 

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

17 
NGUYỄN THỊ 

HIÊN 
2801422504 

Xã Ngư Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Thị Hiên 
038166002384 12/08/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

17.640 5.880 11.760     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

18 
HOÀNG THỊ 

LOAN 
2801963856 

Nam Vượng, Xã 

Ngư Lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Hoàng Thị 

Loan 
038186015973 04/12/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

13.545 225 450   12.870 

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

19 
TRẦN THỊ 

THỦY 
2802257483 

Xã Ngư Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Trần Thị 

Thủy 
038158001222 12/08/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

43.803 14.659 29.144     
Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

20 
NGUYỄN 

VĂN LƯU 
2802391760 

Xã Ngư Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Văn Lưu 
038077016848 10/08/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

148.500 44.280 88.560   15.660 
Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

  
XÃ PHONG 

LỘC 
  1                   

  

1 
NGUYỄN 

VĂN HẢI 
2801207049 

Thôn ngoài, Xã 

Phong lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Văn Hải 
038069000875 28/11/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

39.300       39.300 
Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 
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TT 
Tên người 

nộp thuế 
Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh Họ và tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ quan cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Tổng số tiền 

phạt chậm nộp, 

tiền chậm nộp 

được xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục): Ghi chú 

4917 4931 4934 4944 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+12+13 10 11 12 13 14 

  
XÃ PHÚ 

LỘC 
  6                   

  

1 
PHẠM THỊ 

XUÂN 
2800888081 

Thôn Xuân yên, Xã 

Phú Lộc, huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Phạm Thị 

Xuân 
038169023467   

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

53.042 17.680     35.362 

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

2 
NGUYỄN THỊ 

THUỶ 
2800690596 

Xã Phú Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Nguyễn 

Thị Thuỷ 
      289.344   289.344     

  

3 
LƯỜNG VĂN 

CA 
2800570443 

Xã Phú Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Lường 

Văn Ca 
      129.387 43.129 86.258     

  

4 
HOÀNG THỊ 

THUẬN 
2800455602 

Bái Cù, Xã Phú Lộc, 

huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Hoàng Thị 

Thuận 
038157004874   

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

57.018 19.078 37.940     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

5 
HOÀNG VĂN 

LAN 
2801214046 

Thôn giữa, xã Phú 

lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Hoàng 

Văn Lan 
      39.300       39.300 

  

6 
HOÀNG VĂN 

HUYẾN 
2801214078 

Bài cù, Phú lộc, 

huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Hoàng 

Văn 

Huyến 

038069018761   

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

39.300       39.300 

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

  
XÃ QUANG 

LỘC 
  1                   

  

1 
TỐNG VĂN 

DUY 
2800857968 

Xã Quang Lộc, 

huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Tống Văn 

Duy 
038076015321 25/4/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

85.689 28.509 57.180     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

  
XÃ TIẾN 

LỘC 
  14                   

  

1 
PHẠM VĂN 

SINH 
2800425090 

Thôn Ngọ, Xã Tiến 

Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Phạm Văn 

Sinh 
038073030407   

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

66.849 15.245 51.604     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

2 
PHẠM VĂN 

XUYÊN 
2800568250 

Xã Tiến Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Phạm Văn 

Xuyên 
038067000815   

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

144.982 47.827 97.155     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

3 
KIỀU VĂN 

DŨNG 
2800600722 

Xã Tiến Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Kiều Văn 

Dũng 
038087004172   

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

20.678 6.895 13.783     

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 
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TT 
Tên người 

nộp thuế 
Mã số thuế Địa chỉ kinh doanh Họ và tên 

Số giấy tờ cá 

nhân 

Ngày, tháng, 

năm cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Cơ quan cấp 

giấy tờ cá 

nhân 

Tổng số tiền 

phạt chậm nộp, 

tiền chậm nộp 

được xóa nợ 

Trong đó (Tiểu mục): Ghi chú 

4917 4931 4934 4944 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+12+13 10 11 12 13 14 

4 
KIỀU ĐỨC 

THÔNG 
2800601081 

Xã Tiến Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Kiều Đức 

Thông 
      1.479.156 73.806 1.391.670   13.680 

  

5 
TRỊNH VĂN 

THOA 
2800690902 

Xã Tiến Lộc, huyện 

Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa 

Trịnh Văn 

Thoa 
038064004175   

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

47.025 15.675 31.350     
Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

6 
LÊ VĂN 

NGUYÊN 
2801206888 

Thôn bùi, xã Tiến 

lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Lê Văn 

Nguyên 
038065029226   

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

39.300       39.300 
Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

7 
PHẠM VĂN 

LONG 
2801207257 

Thôn bùi, xã Tiến 

lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Phạm Văn 

Long 
038079001861   

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

39.300       39.300 
Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

8 
NGUYỄN 

VĂN NGHĨA 
2801207338 

Thôn sơn, xã Tiến 

lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn 

Văn 

Nghĩa 

038063026177   

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

39.300       39.300 
Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

9 
NGUYỄN 

VĂN DƯƠNG 
2801207377 

Thôn sơn, xã Tiến 

lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn 

Văn 

Dương 

      39.300       39.300 

  

10 
PHẠM VĂN 

THẮNG 
2801216614 

Thôn Ngọ, xã Tiến 

lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Phạm Văn 

Thắng 
038056016354   

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

39.300       39.300 
Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

11 
HOÀNG VĂN 

CHÍNH 
2801218019 

Thôn bùi, xã Tiến 

lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Hoàng 

Văn 

Chính 

      39.300       39.300 

  

12 
TRỊNH VĂN 

HIỆP 
2801994117 

Thôn Sơn, Xã Tiến 

Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Trịnh Văn 

Hiệp 
038065041144   

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

130.419 43.485 86.934     
Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

13 
PHẠM VĂN 

PHƯƠNG 
2802251756 

Thôn Sơn, Xã Tiến 

Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Phạm Văn 

Phương 
038092038822   

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

110.536 36.860   73.676   
Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

14 
LÊ NGỌC 

NAM 
2802298835 

Chợ Sơn, Xã Tiến 

Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

 

Lê Ngọc 

Nam 
038087014262   

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

55.268 18.430 36.838     Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 
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TT 
Tên người 

nộp thuế 
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Trong đó (Tiểu mục): Ghi chú 

4917 4931 4934 4944 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+12+13 10 11 12 13 14 

  
XÃ TUY 

LỘC 
  1                   

  

1 
NGUYỄN 

VĂN TOÀN 
2801207264 

Thôn đọ, xã Tuy lộc, 

huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Nguyễn 

văn Toàn 
      19.170       19.170 

  

  
THỊ TRẤN 

HẬU LỘC 
  12                   

  

1 
BÙI  SINH 

PHONG 
2800433006 

Khu 1, Thị trấn Hậu 

Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Bùi  Sinh 

Phong 
      21.930   21.930     

  

2 
TRƯƠNG THỊ 

TƯ 
2800604082 

Thị trấn Hậu Lộc, 

huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Trương 

Thị Tư 
038177004515 07/05/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

19.650       19.650 
Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

3 
NGUYỄN 

VĂN ĐẠT 
2800604558 

Xã Lộc Tân (nay là 

Thị trấn Hậu Lộc), 

huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Nguyễn 

Văn Đạt 
038070013216 28/04/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

99.870 33.276 66.594     Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

4 
TRẦN VĂN 

VY 
2800874681 

Xã Lộc Tân (nay là 

Thị trấn Hậu Lộc), 

huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Trần Văn 

Vy 
038071012868 28/04/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

317.466 104.935 212.531     Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

5 LÊ VĂN HAI 2800879055 

Xã Thịnh Lộc (nay là 

Thị trấn Hậu Lộc), 

huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Lê Văn 

Hai 
038065003701 27/08/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

39.300       39.300 Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

6 

HOÀNG 

HỒNG HIẾU 

NAM 

2801074198 
Thị trấn Hậu Lộc, 

huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Hoàng 

Hồng 

Hiếu Nam 

38074010629 24/10/2019 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

43.236 14.414 28.822     
Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

7 
NGUYỄN 

QUANG KHA 
2801076653 

Khu 5 Thị trấn Hậu 

lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Nguyễn 

Quang 

Kha 

038072003155 01/03/2023 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

39.300       39.300 
Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

8 
TRẦN VĂN 

THUẬN 
2801159719 

Khu 2, Thị trấn Hậu 

Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Trần Văn 

Thuận 
      1.819.088 898.903 920.185     
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nộp thuế 
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4917 4931 4934 4944 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=10+11+12+13 10 11 12 13 14 

9 
LÊ THỊ 

QUYÊN 
2801222287 

Xã Thịnh Lộc (nay là 

Thị trấn Hậu Lộc), 

huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Lê Thị 

Quyên 
038180036143 19/08/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

39.300       39.300 
Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

10 
ĐỖ THỊ 

THUÝ 
2801223266 

Thôn 9, xã Lộc Tân 

(nay là Thị trấn Hậu 

Lộc), huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Đỗ Thị 

Thuý 
038175003072 27/04/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

19.650       19.650 
Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

11 
TRỊNH VĂN 

BÌNH 
2801223280 

Thôn 11, xã Lộc Tân 

(nay là Thị trấn Hậu 

Lộc), huyện Hậu 

Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

Trịnh Văn 

Bình 
      19.650       19.650 

  

12 
HOÀNG 

NGỌC THỌ 
2801223410 

Khu 3, Thị trấn Hậu 

Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa 

Hoàng 

Ngọc Thọ 
038067023003 09/05/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

39.300       39.300 

Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

  
XÃ THUẦN 

LỘC 
  3                   

  

1 
NGUYỄN 

VĂN TÌNH 
2802434372 

Xã Văn Lộc (nay là 

xã Thuần Lộc), 

huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Nguyễn 

Văn Tình 
038081025333 23/11/2022 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

65.872 21.963 43.909     
Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

2 
LƯU THỊ 

MÃO 
2800691818 

Xã Văn Lộc (nay là 

xã Thuần Lộc), 

huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Lưu Thị 

Mão 
038163021658 24/09/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

491.701   491.701     
Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 

3 
BÙI THỊ 

HẠNH 
2800568469 

Xã Văn Lộc (nay là 

xã Thuần Lộc), 

huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa 

Bùi Thị 

Hạnh 
038166001535 27/08/2021 

Cục cảnh sát  

QLHC về 

TTXH 

106.374   106.374     
Thông tin định 

danh do CQ 

CA cung cấp 
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